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1 UBND xã Thượng Phúc 3 6 578,1          195,7            382,4              DGT

2 UBND xã Thượng Phúc 3 471 15.963,2     1.700,3         14.262,9         DGT

3 Thân Thị Cúc (Huy) Thượng Phúc

4 Thân Văn Nghị Thượng Phúc

5 Thân Văn Thắng Thượng Phúc

6 Thân Hồng Cần Thượng Phúc

7 Thân Văn Tuân Thượng Phúc

8 Thân Văn Cầu (Bình) Thượng Phúc

9 Thân Văn Kha (Quang) Thượng Phúc

10 Thân Thị Luân (Chiến) Thượng Phúc

11 Thân văn Lịch Yến Thượng Phúc

12 Thân Văn Khiết Thượng Phúc

13 UBND xã Thượng Phúc 3 653 823,2          193,0            630,2              BHK Đồng Cửa Đình

14 Thân Văn Phi (Hồng) Thượng Phúc 3 660 1.857,2       1.006,5         850,7              LUC Đồng Cửa Giữa

15 Thân Văn Đảm (Đồi) Thượng Phúc 3 667 428,7          246,0            182,7              LUC Đồng Cửa Giữa

16 UBND xã Thượng Phúc 3 674 429,3          8,0                421,3              BCS Đồng Bãi Danh

17 UBND xã Thượng Phúc 3 675 60,3            0,9                59,4                LUC Đồng Cửa Đình

18 Thân Văn Láng Thượng Phúc 3 677 162,5          98,6              63,9                LUC Đồng Cửa Đình

19 Thân Văn Sâm Thượng Phúc 3 679 692,7          626,1            66,6                LUC Đồng Cửa Giữa

20 UBND xã Thượng Phúc 3 685 696,1          61,0              635,1              LUC Đồng Cửa Đình

21 Thân Văn Luyện (Sang) Thượng Phúc 3 690 171,9          171,9            -                 LUC Đồng Cửa Đình

22 Nguyễn Thị Nga (Hạng) Thượng Phúc 3 692 490,6          180,2            310,4              LUC Đồng Cửa Giữa

23 Thân Văn Giang Thượng Phúc 3 694 118,7          118,7            -                 LUC Đồng Cửa Đình

24 Thân Văn Vượng Thượng Phúc 3 700 112,2          112,2            -                 LUC Đồng Cửa Đình

25 UBND xã Thượng Phúc 3 703 56,9            2,5                54,4                LUC Đồng Cửa Đình

26 UBND xã Thượng Phúc 3 705 110,8          110,8            -                 LUC Đồng Cửa Đình

27 Trần Thị Liên (Vân) Thượng Phúc 3 706 585,6          217,4            368,2              LUC Đồng Cửa Giữa

28 Thân Thị Vừa Thượng Phúc 3 707 162,6          162,6            -                 LUC Đồng Cửa Đình

29 Thân Ngọc Lâm (Sơn Thức) Thượng Phúc 3 714 307,6          159,7            147,9              LUC Đồng Cửa Giữa

30 UBND xã Thượng Phúc 3 718 58,8            58,8              -                 LUC Đồng Cửa Đình

31 Thân Thị Hường Thượng Phúc 3 721 193,6          193,6            -                 LUC Đồng Cửa Đình

32 Thân Văn Nghĩa Thượng Phúc 3 724 230,3          227,8            2,5                  LUC Đồng Cửa Đình

33 Thân Văn Phú Thượng Phúc 3 729 124,1          124,1            -                 LUC Đồng Cửa Đình

34 Lê Văn Tự Thượng Phúc 3 731 854,0          710,3            143,7              LUC Đồng Cửa Giữa

35 Thân Văn Đến Thượng Phúc 3 734 69,9            69,9              -                 LUC Đồng Cửa Đình

36 Thân Văn Dậu Thượng Phúc 3 737 219,1          219,1            -                 LUC Đồng Cửa Đình

37 Thân Văn Liễu Thượng Phúc 3 739 83,3            83,3              -                 LUC Đồng Cửa Đình

38 Thân Văn Phóng Thượng Phúc 3 740 108,9          108,9            -                 LUC Đồng Cửa Đình

39 Thân Văn Chuộng Thượng Phúc 3 743 189,4          169,5            19,9                LUC Đồng Cửa Đình

40 Thân Văn Tuân Thượng Phúc 744 94,9            7,0                87,9                LUC Đồng Cửa Đình

41 Thân Văn Đàm Thượng Phúc 753 43,6            22,8              20,8                LUC Đồng Cửa Đình

NTS
Đồng Cửa Đình 

(Cửa Giữa
620 6.491,2       1.380,4         5.110,8           3
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DANH SÁCH THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT

Dự án: Xây dựng khu dân cư Thượng Phúc, Tăng Tiến; Đức Liễn, Hồng Thái, huyện Việt Yên (Địa phận xã Tăng Tiến)

Địa điểm: thôn Thượng Phúc, xã Tăng Tiến, huyện Việt yên, tỉnh Bắc Giang
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42 Thân Văn Quý (Mịch) Thượng Phúc 755 64,8            58,5              6,3                  LUC Đồng Cửa Đình

43 Hoàng Thị Ngọc (Phụng) Thượng Phúc 763 82,0            82,0              -                 LUC Đồng Cửa Đình

44 Thân Thị Vừa (Kiếm) Thượng Phúc 769 68,1            68,1              -                 LUC Đồng Cửa Đình

45 Thân Văn Nga (Hà) Thượng Phúc 776 100,1          100,1            -                 LUC Đồng Cửa Đình

46 Thân Thị Bính (Nga) Thượng Phúc 782 70,7            70,7              -                 LUC Đồng Cửa Đình

47 Thân Văn Tuyến Thượng Phúc 800 65,6            65,6              -                 LUC Đồng Cửa Đình

48 Thân Văn Núi (Sao) Thượng Phúc 808 59,5            59,5              -                 LUC Đồng Cửa Đình

49 Thân Văn Đô (Thơ) Thượng Phúc 815 143,7          143,7            -                 LUC Đồng Cửa Đình

50 Thân Văn Nhì (Ba) Thượng Phúc 822 50,5            50,5              -                 LUC Đồng Cửa Đình

51 Thân Văn Hải (Độ) Thượng Phúc

52 Thân Văn Huấn (Luyến) Thượng Phúc

53 Thân Văn Nghị Thượng Phúc 3 745 74,2            74,2              -                 LUC Đồng Cửa Đình

54 Phạm Thị Tuyết Thượng Phúc 3 748 157,5          42,8              114,7              LUC Đồng Cửa Đình

55 Thân Văn Thu Thượng Phúc 3 749 204,1          197,1            7,0                  LUC Đồng Cửa Đình

56 Thân Thị Gái Thượng Phúc 3 756 34,2            34,2              -                 LUC Đồng Cửa Đình

57 Thân Văn Tuân Thượng Phúc 3 760 39,2            39,2              -                 LUC Đồng Cửa Đình

58 Thân Văn Khánh Thượng Phúc 3 762 553,1          113,3            439,8              LUC Đồng Cửa Giữa

59 Thân Văn Thức Thượng Phúc 3 764 73,9            73,9              -                 LUC Đồng Cửa Đình

60 UBND xã Thượng Phúc 3 766 76,5            38,5              38,0                DGT

61 Thân Văn Công (Thích) Thượng Phúc 3 768 101,8          101,8            -                 LUC Đồng Cửa Đình

62 Thân Văn Hướng Thượng Phúc 3 775 123,5          123,5            -                 LUC Đồng Cửa Đình

63 Thân Văn Liễu (Nhung) Thượng Phúc 3 784 199,8          199,8            -                 LUC Đồng Cửa Đình

64 Thân Thị Hiên Thượng Phúc 3 785 130,0          130,0            -                 LUC Đồng Cửa Đình

65 Thân Thị Nhã Thượng Phúc 3 786 92,8            92,8              -                 LUC Đồng Cửa Đình

66 Nguyễn Quốc Tiến Thượng Phúc 3 788 454,8          70,9              383,9              LUC Đồng Cửa Đình

67 Thân Thị Ân Thượng Phúc 3 792 348,6          30,5              318,1              LUC Đồng Cửa Giữa

68 Thân Thị Tiền (Thu) Thượng Phúc 3 793 101,4          101,4            -                 LUC Đồng Cửa Đình

69 Thân Văn Hoài (Yến) Thượng Phúc 795 192,8          192,8            -                 LUC Đồng Cửa Đình

70 Thân Văn Núi (Sao) Thượng Phúc 836 49,2            49,2              -                 LUC Đồng Cửa Đình

71 Thân Văn Ngà (Yến) Thượng Phúc 842 74,1            74,1              -                 LUC Đồng Cửa Đình

72 Thân Văn Thuộc (Tiệp) Thượng Phúc 849 71,9            71,9              -                 LUC Đồng Cửa Đình

73 Thân Văn Tuyến (Chuyền) Thượng Phúc 856 37,5            37,5              -                 LUC Đồng Cửa Đình

74 Dương Thị Gái Thượng Phúc 3 796 92,5            92,5              -                 LUC Đồng Cửa Đình

75 Thân Văn Du Thượng Phúc 3 799 117,6          117,6            -                 LUC Đồng Cửa Đình

76 Thân Thị Ân Thượng Phúc 3 801 635,7          55,0              580,7              LUC Đồng Cửa Giữa

77 Thân Văn Ngà Thượng Phúc 3 803 100,4          100,4            -                 LUC Đồng Cửa Đình

78 Thân Thị Hoan Thượng Phúc 3 814 245,9          31,6              214,3              LUC Đồng Cửa Giữa

79 Thân Văn Chức Thượng Phúc 3 816 133,6          133,6            -                 LUC Đồng Cửa Đình

80 Thân Văn Ngà Thượng Phúc 3 818 72,9            72,9              -                 LUC Đồng Cửa Đình

81 Thân Văn Đảm Thượng Phúc 3 820 168,4          168,4            -                 LUC Đồng Cửa Đình

82 Thân Văn Tỉnh Thượng Phúc 3 825 83,9            83,9              -                 LUC Đồng Cửa Đình

83 Thân Văn Độ Thượng Phúc 3 826 97,8            97,8              -                 LUC Đồng Cửa Đình

84 UBND xã Thượng Phúc 3 828 220,4          220,4            -                 LUC Đồng Cửa Đình

Đồng Cửa ĐìnhLUC-                 829 100,4            100,4          

3
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85 Thân Văn Do (Việt) Thượng Phúc 3 831 67,9            67,9              -                 LUC Đồng Cửa Đình

86 Thân Văn Nhận (Hồng) Thượng Phúc 3 832 81,8            81,8              -                 LUC Đồng Cửa Đình

87 Thân Thị Nhã Thượng Phúc 3 833 23,3            23,3              -                 LUC Đồng Cửa Đình

88 Thân Văn Nga (Hà) Thượng Phúc 3 840 139,1          139,1            -                 LUC Đồng Cửa Đình

89 Thân Văn Lưu (Huyền) Thượng Phúc 3 841 766,1          97,8              668,3              LUC Đồng Cửa Giữa

90 UBND xã Thượng Phúc 3 843 59,6            59,6              -                 LUC Đồng Cửa Đình

91 Thân Văn Cường Thượng Phúc 3 844 85,5            85,5              -                 LUC Đồng Cửa Đình

92 Thân Thị Thóc Thượng Phúc 3 855 66,9            66,9              -                 LUC Đồng Cửa Đình

93 Thân Văn Cường (Như) Thượng Phúc 3 857 486,1          81,0              405,1              LUC Đồng Cửa Giữa

94 Thân Văn Tĩnh Thượng Phúc 3 858 113,3          113,3            -                 LUC Đồng Cửa Đình

95 Thân Văn Học Thượng Phúc 3 862 225,5          225,5            -                 LUC Đồng Cửa Đình

96 Thân Văn Hiền Thượng Phúc 3 872 44,1            44,1              -                 LUC Đồng Cửa Đình

97 Thân Văn Hào (Hiền) Thượng Phúc 3 885 75,5            75,5              -                 LUC Đồng Cửa Đình

98 Thân Văn Khiết Thượng Phúc 3 890 276,8          276,8            -                 LUC Đồng Cửa Đình

99 UBND xã Thượng Phúc 3 892 7,5              7,5                -                 DGT

100 Thân Văn Đằng (Hằng) Thượng Phúc 3 898 606,7          606,7            -                 LUC Đồng Cửa Đình

101 Thân Văn Hiếu (Thư) Thượng Phúc 3 928 750,1          528,6            221,5              LUC Đồng Bờ Xa

102 Đào Thị Quyền Thượng Phúc 3 936 623,6          231,0            392,6              LUC Đồng Bờ Xa

103 Thân Văn Vụ Thượng Phúc 3 1183 687,7          229,4            458,3              LUC Đồng Cửa Giữa

104 Thân Thị Luân Thượng Phúc 3 1184 181,4          181,4            -                 LUC Đồng Cửa Đình

105 Thân Thị Cúc Thượng Phúc 3 1185 470,0          107,4            362,6              LUC Đồng Cửa Đình

106 Thân Thị Tiền Thượng Phúc 3 1186 376,4          75,3              301,1              LUC Đồng Cửa Đình

107 Thân Thị Chữ (Yên) Thượng Phúc 3 1188 687,7          217,2            470,5              LUC Đồng Cửa Đình

108 Thân Văn Chính (Đích) Thượng Phúc 3 1189 252,9          252,9            -                 LUC Đồng Cửa Đình

109 Thân Thị Lý (Con bà Nghĩa) Thượng Phúc 3 1190 279,2          279,2            -                 LUC Đồng Cửa Đình

110 UBND xã Thượng Phúc 3 1191 429,7          394,2            35,5                DGT

111 UBND xã Thượng Phúc 3 1192 350,8          331,6            19,2                DTL

112 Thân Văn Huy (Cúc) Thượng Phúc

113 Thân Văn Bình (Ánh) Thượng Phúc

114 Trần (Hoàng) Thị Liên (Lưu) Thượng Phúc

115 Thân Văn Hướng (Thời) Thượng Phúc

116 Dương Thị Phúc (Mạnh) Thượng Phúc

117 Thân Văn Nghiêm (Hồng) Thượng Phúc

118 Thân Quang Đồi Thượng Phúc

119 Thân Thị Như (Trường) Thượng Phúc

120 Thân Quốc Tấn Thượng Phúc

121 Thân Văn Ngà Thượng Phúc

122 Thân Văn Huy (Cúc) Thượng Phúc

123 Thân Văn Chiến (Luân) Thượng Phúc

124 Thân Văn Xâm (Dư) Thượng Phúc

125 Thân Văn Hoan (Thanh) Thượng Phúc

126 Phạm Văn Đức (Thoa) Thượng Phúc

127 Thân Văn Di (Phương) Thượng Phúc

8783 Đồng Cổng ĐôngLUC331,3              7.157,0         7.488,3       
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128 Thân Văn Thức (Chi) Thượng Phúc

129 Thân Văn Trào Thượng Phúc

130 Thân Văn Vịnh Thượng Phúc

131 Thân Văn Đồi (Nậm) Thượng Phúc

132 Thân Hồng Cầu Thượng Phúc

133 Thân Văn Hồng (Thường) Thượng Phúc

134 Vũ Thị Thủy (Sự) Thượng Phúc

135 Thân Văn Đấng (Thỏa) Thượng Phúc

136 Thân Văn San (Tết) Thượng Phúc

137 Thân Văn Tiệp Thượng Phúc

138 Thân Thị The Thượng Phúc

139 Dương Thị Gái (Lan) Thượng Phúc

140 Nguyễn Thị Dung (Tống) Thượng Phúc

141 Thân Văn Hải (Hiền) Thượng Phúc

142 Thân Thị Hơp (Viết) Thượng Phúc

143 Phạm Thị Tuyết Thượng Phúc

144 Thân Thị Hiếu (Nội) Thượng Phúc

145 Thân Văn Hoạt (Chi) Thượng Phúc

146 Thân Văn Tập Thượng Phúc

147 Thân Văn Hải (Hiền) Thượng Phúc

148 Thân Thị Hiên (Miền) Thượng Phúc

149 Thân Văn Vũ Thượng Phúc

150 Thân Thị Nhự Thượng Phúc

151 Thân Văn Vân Thượng Phúc

152 Thân Văn Quý (Chất) Thượng Phúc

153 Thân Thế Mạnh Thượng Phúc

154 Thân Văn Sâm Thượng Phúc

155 Thân Văn Đống Thượng Phúc

156 Vũ Văn Độ (Tuế) Thượng Phúc

157 Thân Văn Sào (Thêm) Thượng Phúc

158 Lê Văn Sử (Nụ) Thượng Phúc

159 Thân Văn Chín (Vân) Thượng Phúc

160
Thân Văn Mạnh (Anh)

(Bố là Bằng, mẹ là Mận)
Thượng Phúc

161 Thân Văn Thảo Thượng Phúc

162 Thân Thị Nhự Thượng Phúc 5 23 534,5 368,4            166,1              LUC Đồng Bờ Xa

163 Thân Văn Lịch(Yến) Thượng Phúc 5 26 532,1 380,4            151,7              LUC Đồng Bờ Xa

164 Thân Văn Nghị Thượng Phúc 5 36 542,5 16,3              526,2              LUC Đồng Bờ Xa

165 Thân Văn Sử Thượng Phúc 5 49 547 18,7              528,3              LUC Đồng Bờ Xa

166 Thân Văn Lực (Huệ) Thượng Phúc 5 53 555,8 20,0              535,8              LUC Đồng Bờ Xa

167 Thân Văn Thúy (Thành) Thượng Phúc 5 54 552,3 11,0              541,3              LUC Đồng Bờ Xa

168 Thân Văn Hoạt Thượng Phúc 5 56 600,2 399,7            200,5              LUC Đồng Bờ Xa

169 Thân Văn Quân (Luật) Thượng Phúc 5 60 599,3 376,2            223,1              LUC Đồng Bờ Xa

170 Thân Thị Chín (Nội) Thượng Phúc 5 61 747,9 328,2            419,7              LUC Đồng Bờ Xa

5 6.139,3         6.139,3       Đồng Cổng Đông
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171 Thân Văn Kha Thượng Phúc 5 62 549,1 113,0            436,1              LUC Đồng Bờ Xa

172 Thân Văn Tám Thượng Phúc 5 63 644 316,8            327,2              LUC Đồng Bờ Xa

173 Thân Thị Thơ (Bạch) Thượng Phúc 5 66 387,6 269,1            118,5              LUC Đồng Bờ Xa

174 Thân Văn Lý (Liêm) Thượng Phúc 5 68 676,1 305,1            371,0              LUC Đồng Bờ Xa

175 UBND Xã Thượng Phúc 5 72 290,4 290,4            -                 BCS Đồng Bờ Xa

176 Thân Thị Hưởng Thượng Phúc 5 74 676,7 143,8            532,9              LUC Đồng Bờ Xa

177 UBND Xã Thượng Phúc 5 82 253,2 41,4              211,8              BHK Đồng cửa Nghè

178 UBND Xã Thượng Phúc 5 90 175,7 175,7            -                 BCS Đồng Bờ Xa

179 UBND Xã Thượng Phúc 5 93 87,9 87,9              -                 BHK Đồng Bờ Xa

180 UBND Xã Thượng Phúc 5 104 208,9 171,4            37,5                BHK Đồng Bờ Xa

181 UBND Xã Thượng Phúc 5 114 3856,3 598,0            3.258,3           DTL

182 UBND Xã Thượng Phúc 5 115 250,9 56,1              194,8              LUC Đồng Bờ Quế

183 UBND Xã Thượng Phúc 5 130 406,9 33,1              373,8              DGT Đồng Bờ Quế

184 Thân Văn Thụ Thượng Phúc 5 448 653,1 285,5            367,6              LUC Đồng Bờ Xa

185 Thân Văn Tuyến Thượng Phúc 5 449 677,1 308,4            368,7              LUC Đồng Bờ Xa

186 Thân Văn Sang Thượng Phúc 5 451 676,6 220,4            456,2              LUC Đồng Bờ Xa

187 Thân Văn Khiết Thượng Phúc 5 452 675,9 34,6              641,3              LUC Đồng Bờ Xa

188 Thân Văn Chào Thượng Phúc 5 480 145,1 145,1            -                 LUC Đồng Bờ Xa

189 UBND xã Thượng Phúc 5 481 882,6 534,2            348,4              DGT

190 UBND xã Thượng Phúc 5 482 285,9 285,9 -                 DGT

191 Thân Thị Lương (Thích) Thượng Phúc 5 640 271,6 271,6            -                 LUC Đồng Bờ Xa

192 Thân Văn Bảo Thượng Phúc 5 641 270,8 111,6            159,2              LUC Đồng Bờ Xa

193 Thân Thị Chính Thượng Phúc 5 642 342,6 342,6            -                 LUC Đồng Bờ Xa

194 Thân Văn Thủy (Huệ) Thượng Phúc 5 44 385,9 306,9            79,0                LUC Đồng Bờ Xa

195 Thân Thị Hiền Thượng Phúc 5 643 195 21,4              173,6              LUC Đồng Bờ Xa

196 Thân Thị Can (Cận) Thượng Phúc 5 645 306,4 124,0            182,4              LUC Đồng Bờ Xa

197 Phạm Văn Đức (Thoa) Thượng Phúc 5 646 238,4 54,5              183,9              LUC Đồng Bờ Xa

198 Thân Văn Thành (Thường) Thượng Phúc 5 647 447,1 43,2              403,9              LUC Đồng Bờ Xa

80.506,9     38.397,6       42.109,3         Tổng
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